
CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM (DONATECH)

Trụ sở Chính: 429A đường Trung Mỹ Tây 5, Kp3, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM

VPGD: Số 66 đường T8, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Hotline:  0917.911.114 - 0976.247.114

STT HÌNH ẢNH TÊN THIẾT BỊ MODEL XUẤT XỨ GÍA 

1
Vòi chữa cháy D50x20mx1.0Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

205010

Tomoken-

Nhật/VN 468,750

2
Vòi chữa cháy D50x20mx1.3Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

205013

Tomoken-

Nhật/VN 475,000

3
Vòi chữa cháy D50x20mx1.6Mpa

FIREST kèm khớp nối GOST
VJ50-20/16

Tomoken-

Nhật/VN 533,750

4
Vòi chữa cháy D50x30mx1.0Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

305010

Tomoken-

Nhật/VN 656,250

5
Vòi chữa cháy D50x30mx1.3Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

305013

Tomoken-

Nhật/VN 662,500

6
Vòi chữa cháy D50x30mx1.6Mpa

FIREST kèm khớp nối GOST
VJ50-30/16

Tomoken-

Nhật/VN 781,250

7
Vòi chữa cháy D65x20mx1.0Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

206510

Tomoken-

Nhật/VN 548,750

8
Vòi chữa cháy D65x20mx1.3Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

206513

Tomoken-

Nhật/VN 580,000

9
Vòi chữa cháy D65x20mx1.6Mpa

FIREST kèm khớp nối GOST
VJ65-20/16

Tomoken-

Nhật/VN 660,000

10
Vòi chữa cháy D65x30mx1.0Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

306510

Tomoken-

Nhật/VN 756,250

11
Vòi chữa cháy D65x30mx1.3Mpa

kèm khớp nối GOST

03-TMKH-

306513
Dragon/VN

801,250

12
Vòi chữa cháy D65x30mx1.6Mpa

FIREST kèm khớp nối GOST
VJ65-30/16

Tomoken-

Nhật/VN 756,250

13
Lăng phun ( Multron Aluminium

Nozzle Dia 50mm (2""), with TCVN

coupling )

TMK-NZL 50B
Tomoken-

Nhật/VN
68,750

14
Lăng phun (Multron Aluminium

Nozzle Dia 65mm (2-1/2""), with

TCVN coupling ).

TMK-NZL 65A
Tomoken-

Nhật/VN
87,500

BẢNG GIÁ THAM KHẢO, GIÁ CÓ THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM

VUI LÒNG GỌI 0917 911 114 ĐỂ CÓ BÁO GIÁ KỊP THỜI VÀ CHÍNH XÁC

(Áp dụng t ừ ngày 01/01/2022 cho đến khi có giá mới)

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY TOMOKEN VIỆT NAM



15
Van góc cho Tủ chữa cháy 2"

(Multron Hydrant valve, dia 50mm;

Aluminium TCVN connection)

06-VN-5090B
Tomoken-

Nhật/VN

275,000

16

Van góc cho Tủ chữa cháy DN65 2-

1/2" (Multron Hydrant valve, dia

65mm, Aluminium TCVN 

connection)

06-VN-6590B
Tomoken-

Nhật/VN

356,250

17 Van đồng ngàm đồng D50 06-VN-5090B
Tomoken-

Nhật/VN 637,500

18 Van đồng ngàm đồng D65 06-VN-6590B
Tomoken-

Nhật/VN 900,000

19 Khớp nối D50 bằng đồng TMK-CPL50B
Tomoken-

Nhật/VN 632,500

20 Khớp nối D65 bằng đồng TMK-CPL65A
Tomoken-

Nhật/VN 920,000

21 Lăng phun bằng đồng D50
TMK-NZL 

50BR

Tomoken-

Nhật/VN 612,500

22 Lăng phun bằng đồng D65
TMK-NZL 

65BR

Tomoken-

Nhật/VN 843,750

23 Đầu trụ chữa cháy 2DN65xDN100 TMK-265-001
Tomoken-

Nhật/VN
1,437,500

24
Đầu trụ tiếp nước PCCC

2DN65xDN100

TMHK-2D65-

100A

Tomoken-

Nhật/VN
2,806,250

25 Hai chạc
Tomoken-

Nhật/VN
4,562,500

26 Ba chạc
Tomoken-

Nhật/VN
6,812,500

Thiết bị được bảo hành 12 tháng. Bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%. Quý khách vui lòng lấy hóa đơn VAT

Là nhà nhập khẩu trực tiếp chúng tôi rất mong được sự hợp tác của khách hàng.

Mọi thắc mắc vui lòng gọi số 0917 911 114 Mr Tâm 0976 247 114 Mrs Nguyên để được giải đáp.

Có rất nhiêu sản phẩm khác chuyên phục vụ cho công tác PCCC, khi nào cần quý khách vui 

Quý khách có thể thanh toán bắng tiền mặt hoặc chuyển khoản về:


